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dNTP dNTP Deoxynucleoside triphosphate 

EDTA EDTA Ethylene Diamine Tetraacetic 

Acid 
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GB GB Gel binding buffe 

Kb Kb kilobyte 

ORF trình tự đọc mở  Open reading frame 

PCR Phản ứng chuỗi trùng hợp Polymerase Chain Reaction 
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Primer R Mồi ngƣợc Primer Reverse 

Taq Vi khuẩn chịu nhiệt Thermus aquaticus 

IR Vùng liên gen Intergenic region 
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SCR  vùng vệ tinh Satelite Conserved Region 

TYLCV Virus gây bệnh xoăn vàng lá 

cà chua 

Tomato Yellow Leaf Curl Virus 

TB Trung bình  

RAPD  nhân bản ngẫu nhiên những 

đoạn DNA  

Random Amplified Polymorphic 

DNA 
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TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

1. Tên đề tài: “Nghiên cứu một số phƣơng pháp nhân tạo để lây nhiễm virus 

gây bệnh xoăn vàng lá cà chua”. 

2. Ngƣời hƣớng dẫn: TS. Nguyễn Thị Hải Yến 

3. Ngƣời thực hiện: Nguyễn Văn Quang 

4. Mục tiêu nghiên cứu 

Tìm đƣợc phƣơng pháp lây nhiễm virus TYLCV phù hợp để lây bệnh cho 

cà chua nhằm tạo phƣơng pháp chuẩn để đánh giá khả năng kháng virus này cho 

cà chua trong điều kiện nhà lƣới và vƣờn thí nghiệm. 

5. Nội dung nghiên cứu 

1. Thu thập các giống cà chua mẫn cảm với virus, kháng tự nhiên  với virus.  

. 

3. Tiến hành các thí nghiệm lây nhiễm nhân tạo cho cà chua  

4. Theo dõi và phân tích kết quả, đánh giá mức độ biểu hiện bệnh sau khi lây 

nhiễm. 

5. Đƣa ra quy trình lây nhiễm nhân tạo virus TYLCV cho cà chua. 

6. Kết quả nghiên cứu 

(1) Thu thập giống cà chua phục vụ thí nghiệm:  

+ Giống PT 18 do viện rau quả Việt Nam cung cấp. Cà chua PT18 có chiều 

cao trung bình 80 – 100 cm, dạng cây gọn, màu lá xanh nhạt, phân cành ít, sinh 

trƣởng hữu hạn. PT18 là giống khá mẫn cảm với bệnh xoăn vàng lá do TYLCV. 

+ Giống F1 GM - 2008, là giống nhập nội có nguồn gốc từ Pháp. Quả của F1 

GM - 2008 có dạng tròn dẹt, chín có màu đỏ tƣơi, thịt dày, rắn chắc. F1 GM - 

2008 sinh trƣởng hữu hạn, chịu lạnh và nóng rất tốt, giống F1 GM2008 đƣợc lai 

tạo theo hƣớng kháng bệnh xoăn vàng lá do virus TYLCV. 


